
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH 
 

Số:           /KHLN-ĐT 

Về việc xét Học bổng ADF, Hàn Quốc 

 năm học 2022 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

 
Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội 

                          (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) 

  

Thực hiện công văn số 3473/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 13 tháng 10 năm 

2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc xét Học bổng ADF, Hàn 

Quốc năm học 2022-2023, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức sơ tuyển chọn 

6/9 hồ sơ của sinh viên đăng kí xét trao học bổng và sau đó phỏng vấn chọn 2/6 sinh 

viên nhằm lựa chọn ứng viên đáp ứng tốt nhất với tiêu chí của học bổng. Khoa gửi 

kèm công văn số 675/KHLN-ĐT ngày 18/10/2022 về việc xét trao học bổng ADF, 

Hàn Quốc, năm học 2022 – 2023 của Khoa để báo cáo về phương thức sơ tuyển và 

phỏng vấn. 

Khoa Các khoa học liên ngành kính trình Đại học Quốc gia Hà Nội kết quả xét 

chọn sinh viên tại danh sách đính kèm công văn. 

Kèm theo công văn là hồ sơ của 02 (hai) sinh viên đề nghị trao học bổng ADF, 

Hàn Quốc năm học 2022 - 2023. Bản mềm hồ sơ đã gửi tới Ban Chính trị và Công tác 

sinh viên (chị Vũ Thị Oanh, oanhvt@vnu.edu.vn).  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, ĐT, O3. 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệu 



   

 

  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ CỬ XÉT NHẬN HỌC BỔNG ADF, HÀN QUỐC NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo công văn số             /KHLN-ĐT ngày           tháng 10 năm 2022 của Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành) 

               

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Ngành 

học 

Khối 

thi 

Môn 

thi/Điểm 

Tổng 

điểm 

Thủ 

khoa 

Trường

/Ngành 

Thành tích 

học tập 

(tóm tắt 

ngắn gọn) 

Hoạt động lớp/Đoàn/xã hội (tóm 

tắt ngắn gọn) 

Hoàn cảnh 

gia đình 
Điện thoại Email Ghi chú 

1 

Nguyễn 

Hương 

Giang 

23/06/2004 Nữ 

Quản 

trị 

thương 

hiệu 

410 

Toán: 8.5 

Văn: 8 

Anh: 

IELTS 

7.0 

 

Điểm ưu 

tiên:  

27.62  

Học sinh 

xuất sắc 

toàn khóa 

2019-2021 

1.Thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên trường học năm học 

2020-2021.  

2. Kĩ năng lãnh đạo một tập thể, 

làm việc nhóm, lên kế hoạch và 

sắp xếp thời gian cho công việc  

3. Thành viên chương trình hỗ 

trợ các em học sinh khoá dưới 

như tư vấn về học tập và góp ý 

xây dựng chương trình cho Câu 

lạc bộ Sách của trường. 

Hoàn 

cảnh khó 

khăn 

0839062004 

nhgiang2306

moon.vn@g

mail.com 

  

2 

Đỗ Thị 

Hương 

Lan 

08/06/2004 Nữ 

Quản 

trị đô 

thị 

thông 

minh 

và bễn 

vững 

D01 

Toán: 7.8 

Văn: 9 

Anh: 8 

 

Điểm ưu 

tiên: 0.25 

25.05  

Học sinh 

xuất sắc 

toàn khóa 

2019-2022 

1. Thành viên CLB tình nguyện 

SESA, kêu gọi mọi người trong 

trường cấp 3 ủng hộ được 

5.600000 và nhiều đồ dùng học 

tập, sách vở khác 

2. Giúp đỡ thành công đặc biệt 2 

bạn cùng lớp tăng điểm môn 

Ngữ Văn và tăng vốn từ trong 

Tiếng Anh => được bầu chọn 

làm lớp phó học tập 3 năm liên 

tiếp 

Hoàn 

cảnh khó 

khăn 

0963378716 

Dothihuongl

an08062004

@gmail.com 

  

            Danh sách trên gồm 02 sinh viên./. 

 
     

   
 

mailto:Dothihuonglan08062004@gmail.com
mailto:Dothihuonglan08062004@gmail.com
mailto:Dothihuonglan08062004@gmail.com


 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH 

Số:            /KHLN-ĐT 

          Về việc xét trao học bổng ADF, Hàn Quốc  

                       năm học 2022 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                            

       Hà Nội, ngày       tháng 10  năm 2022                                    

 

          Kính gửi: - Cán bộ quản lý lớp, cố vấn học tập các lớp khóa QH2022 

     - Ban cán sự các lớp sinh viên đại học khóa QH2022 

                                                                                      

Thực hiện công văn số 3473/ĐHQGHN-CT&CTSV ngày 13/10/2022 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về chương trình Học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2022 

- 2023, Khoa Các khoa học liên ngành triển khai như sau: 

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Khoa tổ chức sơ tuyển để chọn 02 sinh viên đáp ứng các yêu cầu của Chương 

trình Học bổng ADF trong số những sinh viên đăng kí.  

 2. Quy trình sơ tuyển: 

 - Bước 1: Sinh viên đăng ký tham dự phỏng vấn theo hướng dẫn của phòng Đào 

tạo và Công tác sinh viên.  

 - Bước 2: Phòng Đào tạo xét chọn từ 4 – 6 sinh viên trong số sinh viên đăng ký 

theo tiêu chí và trọng số tương ứng như sau: 

 + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông:  Hệ số 0.4 

 + Điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh:   Hệ số 0.4 (*) 

 + Thành tích hoạt động xã hội, công tác tập thể:   Hệ số 0.2 (**) 

      (*) Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã sử dụng trong xét tuyển hoặc nộp 

vào thời điểm hiện tại thì được tính là 10 điểm nhưng khi trả lời phỏng vấn phải bằng 

tiếng Anh. Sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp 

THPT môn tiếng Anh phải đạt từ 8.0 điểm trở lên mới thuộc diện đăng kí.  

 (**) Khoa quy đổi về thang điểm 10 với thành tích sinh viên tự mô tả và không xử 

lý thắc mắc về kết quả quy đổi. 

- Bước 3: Phỏng vấn chọn 02 sinh viên trong số sinh viên dự phỏng vấn 

+ Ngôn ngữ phỏng vấn: Tiếng Anh 

+ Thời lượng phỏng vấn cho mỗi sinh viên: 15 phút. 

+ Nội dung phỏng vấn: 

Phần 1 (3 phút): Sinh viên giới thiệu về bản thân, chương trình học hiện nay, và 

nêu lý do ứng tuyển cho chương trình học bổng ADF lần này.   

Phần 2 (7 phút): Sinh viên trả lời câu hỏi có nội dung (nhưng không giới hạn) về 

quá trình rèn luyện học tập của sinh viên, các hoạt động ngoại khoá tham dự, kĩ năng lãnh 

đạo và làm việc nhóm, cũng như những dự định của sinh viên trong tương lai.  

Phần 3 (5 phút): Sinh viên trả lời một số câu hỏi nhằm đánh giá năng lực của ứng 

viên như kĩ năng xử lý tình huống, tư duy phản biện và lập luận logic. 

+ Điểm phỏng vấn của sinh viên là tổng điểm của 3 thành viên tiểu ban phỏng vấn, 

tối đa là 60 điểm. 



 

+ Đánh giá phỏng vấn bằng phiếu đánh giá (gửi kèm thông báo này). 

+ Điểm phỏng vấn của mỗi sinh viên chỉ công bố cùng kết quả xét chọn 02 sinh 

viên và gửi riêng tới từng sinh viên dự phỏng vấn.  

+ Không thực hiện việc phúc khảo kết quả phỏng vấn. 

- Bước 4: Hội đồng xét học bổng cho sinh viên đại học của Khoa xét, chọn chính 

thức sinh viên được giới thiệu với Đại học Quốc gia Hà Nội. 

II. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

 1. Trước 15h00, ngày 19/10/2022 (thứ Tư) 

- Sinh viên có nhu cầu đăng kí dự phỏng vấn xét trao học bổng tại Khoa điền mẫu 

đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://bit.ly/dangkiphongvanADF 

- Chỉ các mẫu điền đúng yêu cầu và đúng thời gian quy định mới được công nhận 

là hợp lệ để lập danh sách sinh viên xét chọn tham dự phỏng vấn. 

2. Trước 08h00, ngày 20/10/2022 (thứ Năm) 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên đăng kí và sinh 

viên được xét chọn tham dự phỏng vấn và giờ phỏng vấn của sinh viên. 

3. Từ 15h00 – 18h00, ngày 20/10/2022 (thứ Năm) 

- Tổ chức phỏng vấn tại phòng 902, Cơ sở Mỹ Đình. 

- Sinh viên có giờ học được nghỉ học. 

4. Trước 17h00, ngày 21/10/2022 (thứ Sáu) 

Khoa công bố danh sách sinh viên được giới thiệu với Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5. Trước 12h00, ngày 25/10/2022 (thứ Ba) 

Sinh viên được xét chọn hoàn thành việc nộp hồ sơ (bản mềm) theo đúng hướng 

dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội  tại công văn số 3473/ĐHQGHN-CT&CTSV ngày 

13/10/2022 và gửi tới phòng Đào tạo (cô Nguyễn Thị Oanh, oanhnt_91@vnu.edu.vn). Hồ 

sơ bản cứng sinh viên nộp khi được thông báo. 

III. HỖ TRỢ SINH VIÊN 

Sinh viên được giới thiệu với Đại học Quốc gia Hà Nội để xét trao học bổng nếu 

có nhu cầu sẽ được Khoa hỗ trợ trong việc hướng dẫn chuẩn bị xét chọn ở Đại học Quốc 

gia Hà Nội. Sinh viên liên hệ với cô Nguyễn Thị Oanh để gửi đề nghị hỗ trợ.  
 

Kèm theo là công văn số 3473/ĐHQGHN-CT&CTSV ngày 13/10/2022 của 

ĐHQGHN để cán bộ, sinh viên liên quan biết và thực hiện./. 

 Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 

- BCN Khoa (để báo cáo); 

- Như Kính gửi (để th/hiện); 

- Lưu VT, ĐT, O3. 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CTSV 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đinh Việt Hải 

 

mailto:oanhnt_91@vnu.edu.vn


 
 
 
 
 

 

 

 

VNU- SIS INTERVIEW RUBRIC for ADF SCHOLARSHIPS (2022-2023) 
------------------------------------------------------ 

 

 

Candidate’s Name:  ….                                               Date of Interview: … 

Program Enrolled at SIS: ….                                               Evaluator: ….  

 Inadequate  

(1) 

Fair  

(2) 

Good 

(3) 

Excellent 

(4) 

Score/Notes 

First 
Impressions 

 Failed to show up on time, lack 
of professional manners and 
skills 

 Choice of clothing is 
inappropriate and not suitable 
for a professional interview  

 Lack of courtesy and politeness 
toward the judge members  

 Showing up a bit late; professional 
skills and manners are fair  

 Appearance is somewhat untidy. 
Grooming attempt is evident  

 Able to greet the judge in a polite 
and friendly way   

 

 Showing up on time and having 
good professional manners at 
the first place 

 Appearance is neat and choice 
of clothing is acceptable for the 
type of interview 

 Having good courtesy toward 
judge members  

 Attending the interview on time and 
showing exceptional professional 
manners when greeting the judges  

 Overall excellent choice of clothing, 
appearance is very neat.  

 Able to deliver great courtesy and 
politeness toward all the judges  

 

Poise  Poor posture. Tone of voice is 
fine. Little to no eye contacts 
given.  

 Looking distracted the whole 
time and not focusing on what 
is being asked.  

 Fair posture. Good tone of voice 
though a bit hesitant from time to 
time 

 Lack of eye-contact  throughout 
the interview and seeming to be 
uncomfortable with most of their 
answers  

 Good posture and nice tone of 
voice  

 Showing great confidence and 
good use of eye-contact though 
can be improved  

  

 Excellent posture and great tone of 
voice  

 Calm and confident when speaking 
with the judge team; being able to use 
eye-contact when expressing ideas or 
answering questions  

 

 

Communication  Do not show interest at all  

 Failed to deliver interest in 
winning the scholarship  

 Showing some interest  

 Able to explain sufficient reasons 
to apply for this scholarship 
opportunity   

 Expressing great interest in the 
interview  

 Providing great reasons to 
pursue the scholarship and 
explaining well how the 
candidate might benefit from 
that  

 Good attentiveness and focus 
throughout the interview   

 Eloquently stating great reasons 
backed by strong evident of how the 
candidate should become the recipient 
for the scholarship  

 



 
 
 
 
 

 Inadequate  

(1) 

Fair  

(2) 

Good 

(3) 

Excellent 

(4) 

Score/Notes 

Comprehension 
and Clarity 

 Limited understanding of 
questions and having no 
clarity and logic in the 
answers  

 Failed to response to 
questions correctly  

 Answers are either too long 
or too short. No clarity is 
given and hard to follow the 
logic of the speech  

 Sufficient understanding of 
questions though lack of clarity 
and flow  

 Answers are disorganized and 
interrupted  

 Misunderstood the questions 
frequently  

 

 Good understanding of 
questions and clear answers 
overall  

 Responses show logic, flow, 
and clarity  

 Replies are good though 
distinctiveness in answers is 
not always present  

 Fully understanding what is being 
asked and responding with great 
clarity  

 Answers are clear and showing 
excellent logic and clarity provided 
with examples  

 Replies are concise, unique, and 
personal.  

 

Leadership & 
Personal 
Growth 

 No evidence of wanting to 
improve leadership skills 
or any intent to focus on 
personal growth  

 

 Inadequate information of 
one’s leadership skills 
currently and lack of 
motivation  to improve 
oneself in this area   

 Fair reference to how ADF 
Scholarship may help one 
progress in leadership and 
personal growth  
 

 Limited evidence of how one is 
planning to improve their 
leadership skills and give back 
to the community   

 Forming some good 
pictures of the way 
candidates may grow 
personally as well as 
becoming leaders in their 
professional fields   
 

 Stating good reasons of 
how candidates may use 
the scholarship to better 
advance their study and 
succeed in future leadership 
roles  

 Having a clear idea of how one 
can become a future leader as 
well as serving and contributing  
to the community  
 

 Able to draw a clear agenda and 
provide specific examples of how 
the candidates’ academic study 
and professional plan may help 
them succeed in becoming future 
leaders  

 

TOTAL      
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